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A. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
	CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Triết học Mác – Lênin
	Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Triết học Mác – Lênin, trọng tâm là các nguyên lý, quy luật, phạm trù của triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Từ đó, góp phần hình thành niềm tin về lý tưởng cách mạng cộng sản, có năng lực thích ứng, phương pháp biện chứng khi phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn cuộc sống.
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn

	2 
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	          Trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận sâu của Kinh tế chính trị Mác – Lênin, hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn


	3 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	            Cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản, cốt lõi và chuyên sâu về CNXHKH, từ đó hình thành các kỹ năng cơ bản và kỹ năng chuyên ngành để phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn về chính trị -  xã hội liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời hình thành và phát triển thái độ tích cực, năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với các hoạt động của cộng đồng xã hội.
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn

	4 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; làm cho tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta. Giúp người học củng cố lập trường cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng.
	2
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn

	5 
	Lịch sử ĐCS Việt Nam
	Cung cấp những tri thức có tính chất hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân (1930-1945), các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975- đến nay). 
	3
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn

	6 
	Pháp luật đại cương
	Trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận chung về nhà nước, pháp luật; áp dụng được các quy định cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam; khai thác được các cơ sở dữ liệu pháp luật phổ biến; trang bị khả năng tự cập nhật kiến thức pháp luật cơ bản; hình thành ý thức pháp luật, có trách nhiệm công dân.
	2
	Kỳ 1,2
(Kỳ 1 đối với các ngành SP, Kỳ 2 đối với các ngành ngoài sư phạm)
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn

	NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

	7 
	Đạo đức và pương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học
	Học phần Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học nhằm trạng bị cho sinh viên về: Một số vấn đề cơ bản về đạo đức; Đạo đức học là một khoa học; Vị trí, mục tiêu, đặc điểm môn Đạo đức; Nội dung môn Đạo đức; Phương pháp, phương tiện giáo dục đạo đức và dạy học môn Đạo đức; Hình thức tổ chức dạy học môn Đạo đức; Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức.
	2
	Kỳ 8
	Viết, vấn đáp hoặc làm bài tập lớn, thực hành


B. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
	TT
	Tên giáo trình, bài giảng
	Tên tác giả
	Nhà XB
	Năm XB

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

	1
	Giáo trình Triết học Mác-Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia Hà Nội 
	2021

	
	Giáo trình Triết học Mác - Lênin
	Bộ môn Lý luận chính trị
	Trường Đại học Quảng Bình
	2024

	2
	Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia Hà Nội 
	2021

	
	Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	Bộ môn Lý luận chính trị
	Trường Đại học Quảng Bình
	2024

	3
	Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia Hà Nội 
	2021

	
	Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Bộ môn Lý luận chính trị
	Trường Đại học Quảng Bình
	2024

	4
	Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia Hà Nội 
	2021

	
	Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ môn Lý luận chính trị
	Trường Đại học Quảng Bình
	2024

	5
	Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia Hà Nội 
	2021

	6
	Giáo trình Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học
	Lương Thị Lan Huệ
	Trường Đại học Quảng Bình
	2024

	7
	Giáo trình pháp luật đại cương
	Phùng Thị Loan
	Trường Đại học Quảng Bình
	2024

	   
	Quảng Bình, ngày … tháng 8 năm 2024


           NGƯỜI LẬP BIỂU 
                                             TRƯỞNG ĐƠN VỊ                               
           ThS Lương Thị Lan Huệ                                   TS Vương Kim Thành
